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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đợt 1, năm 2021 tại huyện Tuần Giáo 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Quyết 

Định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin 

phòng COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19; Công văn số 165/DP-TC 

ngày 02/3/2021 của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm 

vắc xin COVID-19; Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19;  

Căn cứ Kế hoạch số 693/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, năm 

2021 tại tỉnh Điện Biên. 

UBND huyện Tuần Giáo xây dựng Kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, năm 2021 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí cho các 

đối tượng theo đúng nội dung trong Công văn số 165/DP-TC ngày 02/3/2021 của 

Cục Y tế dự phòng. 

- Từ 95% trở lên người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Y tế tại chân Đèo 

Pha Đin huyện Tuần Giáo, chốt kiểm dịch Y tế hướng từ cầu Pá Uôn huyện 

Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La về huyện Tuần Giáo; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vắc 

xin COVID-19; cán bộ trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm được tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

AstraZenaca để phòng chống dịch COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn 

trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp 

tác của các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong quá trình triển khai. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ 

đạo các cấp phê duyệt (cấp tỉnh, cấp huyện). 
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II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH 

THỨC TRIỂN KHAI ĐỢT I NĂM 2021 

1. Nguyên tắc 

Ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch. 

2. Đối tượng  

- Những người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Y tế tại chân đèo Pha Đin 

huyện Tuần Giáo, chốt kiểm dịch y tế hướng từ cầu Pá Uôn huyện Quỳnh Nhai 

tỉnh Sơn La về huyện Tuần Giáo. 

- Cán bộ trực tiếp đón tiếp, khám sàng lọc, tiêm chủng vắc xin Covid-19. 

- Cán bộ trực tiếp điều tra, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. 

- Dự kiến đối tượng cần tiêm vắc xin CIVD-19 AstraZeneca: 60 người;  

(Có danh sách chi tiết đính kèm). 

Lưu ý: Ngoại trừ các trường hợp sau 

+ Người mắc COVID-19 dưới 6 tháng trong thời gian triển khai tiêm vắc 

xin COVID-19 AstraZeneca; 

+ Phụ nữ có thai, cho con bú; 

+ Người nhiễm HIV, suy giảm miễn dịch; 

+ Người dưới 18 tuổi tại thời điểm tiêm chủng; 

+ Các đối tượng sử dụng các loại vắc xin khác chưa đủ 14 ngày trong thời 

gian triển khai tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca. 

3. Thời gian 

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca làm 2 vòng: 

- Vòng 1 (tiêm mũi 1): ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

- Vòng 2 (tiêm mũi 2): sau khi mũi thứ nhất 12 tuần; sau khi tiếp nhận vắc 

xin COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế cấp lần 2. 

4. Phạm vi thực hiện 

- Chốt kiểm dịch Y tế: chốt Đèo Pha Đin huyện Tuần Giáo và chốt kiểm dịch 

Y tế hướng từ cầu Pá Uôn huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La về huyện Tuần Giáo. 

- Cán bộ Trung tâm Y tế huyện trực tiếp đón tiếp, khám sàng lọc, tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 và cán bộ trực tiếp điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm COVID-19. 

5. Hình thức triển khai 

Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng tại cơ sở tiêm 

chủng cố định ở địa phương. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Điều tra đối tượng 

- Thực hiện theo công văn số 312/BCĐ-SYT ngày 08/3/2021 của  ban chỉ 

đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh về việc rà soát đối tượng, thống kê, lập danh 
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sách đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Đầu mối thực hiện: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện 

Tuần Giáo. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự 

huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn, chính quyền địa phương các cấp. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Các thông tin về đối tượng tiêm chủng cần tổng hợp bao gồm: Họ, tên, 

ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi ở, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân, điện thoại, nghề nghiệp (ghi theo nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 

21/NQ- CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ), số thẻ bảo hiểm y tế. 

+ Tiền sử tiêm chủng, tiền sử bệnh tật liên quan đến chỉ định tiêm chủng. 

+ Tổ chức cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá nhân hoặc sổ tiêm chủng 

điện tử, thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở. 

+ Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo mẫu do Bộ 

Y tế ban hành kèm theo hướng dẫn và thông báo địa điểm, thời gian tiêm chủng 

cho đối tượng tham gia tiêm chủng đúng lịch, đủ liều. 

3. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin COVID-19 AstraZenaca do Bộ Y tế cấp. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp vắc xin phòng COVID-19 cho Trung 

tâm Y tế huyện Tuần Giáo trước khi triển khai tiêm 01 - 03 ngày.  

- Điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 2 phích vắc xin; trong đó 01 phích chỉ 

để dự trữ đá lạnh nhằm bổ sung đá lạnh đảm bảo nhiệt độ cần thiết cho phích 

bảo quản vắc xin khi bị tan đá, mỗi phích phải có đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt 

độ khi bảo quản vắc xin theo quy định của Bộ Y tế. 

- Các vật tư tiêm chủng khác (bơm kim tiêm, hộp an toàn, phiếu đồng ý 

tiêm chủng, tài liệu truyền thông, biểu mẫu báo cáo thống kê …) phải đầy đủ và 

sẵn sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai ít nhất 2-3 ngày. 

- Trung tâm Y tế Tuần Giáo điều xe tiếp nhận vắc xin, vật tư, tại kho vắc 

xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đảm bảo đúng quy trình vận chuyển bảo 

quản vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Cơ sở tiêm chủng 

Triển khai tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 

4.2. Phân công nhiệm vụ tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế huyện: Thực hiện tiêm cho các đối tượng ưu tiên (Theo 

danh sách đính kèm). 

- Tổ chức đội cấp cứu tai biến nặng do tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-

19 tại đơn vị mình. 
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4.3. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn tiêm 

chủng và phòng chống dịch COVID-19. Mỗi buổi tiêm không quá 50 người/bàn 

tiêm/buổi tiêm. 

- Thực hiện nghiêm túc khám sàng lọc và tư vấn cho người được tiêm 

chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng.  

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy 

định tại Điều 11, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và 

hướng dẫn đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau 

tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, nhịp thở, phát ban, 

triệu chứng tại chỗ, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. 

- Cung cấp số điện thoại của cán bộ y tế theo dõi phản ứng sau tiêm chủng 

tại nhà cho đối tượng sau tiêm vắc xin COVID-19. 

5. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Bố trí đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng ngay tại điểm tiêm. Hoạt động 

đội cấp cứu được duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Bố 

trí phương tiện, nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm khi xảy ra phản 

ứng nặng sau tiêm chủng.  

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy 

sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có đối tượng đến tiêm chủng.  

- Các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 14, 

15,16 Chương IV của Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng. 

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thu gom và xử lý rác thải y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

6. Công tác truyền thông 

- Tổ chức truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 nhằm nâng 

cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham 

gia tiêm chủng. 

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và 

cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc 

xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch tiêm. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

a) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng 
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Trung tâm Y tế thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường 

hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6, Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. 

b) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin 

Quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ.  

8. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Ban Chỉ đạo phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, 

giám sát điểm tiêm trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch. 

- Trung tâm Y tế tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên 

môn: Xây dựng và triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng, tuyên truyền; tiếp 

nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau 

tiêm vắc xin…. 

9. Công tác thống kê, báo cáo 

- Trong quá trình triển khai tiêm vắc xin COVID-19, phải thực hiện báo 

cáo tiến độ hàng ngày, đánh giá kết quả tiêm, các khó khăn, tồn tại, vướng mắc 

và các giải pháp khắc phục nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

- Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện trước 16 giờ 

ngày 22/3/2021. 

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí Trung ương 

Cấp vắc xin để thực hiện tiêm cho đối tượng ưu tiên trên địa bàn huyện 

Tuần Giáo. 

2. Kinh phí địa phương 

- Sử dụng nguồn ngân sách địa phương chi cho các hoạt động: kinh phí 

truyền thông (Băng zôn, truyền thông trực tiếp), in biểu mẫu (giấy mời, giấy xác 

nhận đã tiêm vắc xin, giấy cam kết đồng ý cho tiêm vắc xin, phiếu khám sàng 

lọc trước tiêm), vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm chủng vắc xin, kiểm 

tra giám sát… 

- Sử dụng bơm kim tiêm, hộp an toàn từ Chương trình Tiêm chủng mở 

rộng thường xuyên của địa phương đã có để tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế  huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên tại địa phương đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 
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- Tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng, quản lý đối tượng; Chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện cho triển khai tiêm chủng: nhân lực, cơ sở vật chất, điều 

kiện an toàn, trang thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan. 

- Thành lập tổ cấp cứu lưu động với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, 

thuốc cấp cứu, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có các trường hợp xảy ra phản 

ứng khi tiêm. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tham mưu 

cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; Hướng dẫn việc quản lý, 

sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Trung tâm Văn Hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện 

Phối hợp với Ngành Y tế, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về lợi ích 

tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19; khuyến cáo người dân hưởng ứng hoạt 

động tiêm chủng phòng bệnh; hướng dẫn cách theo dõi, xử trí với các phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu có). 

4. Công an huyện 

Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

nội dung kế hoạch. 

5. Các phòng, ban, đoàn thể huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

tốt với Ngành Y tế tích cực tham gia tuyên truyền, vận động để nhân dân hưởng 

ứng hoạt động tiêm chủng. 

Trên đây Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đợt 1, năm 2021 trên địa bàn. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban và các cơ 

quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai đảm bảo các nội dung, yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm Văn Hóa – Truyền thanh – Truyền hình huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VP.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày     /3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

TT 
Nhóm đối 

tượng 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Đơn vị/cơ quan 

Căn cước 

công 

dân/CMTND 

Số bảo hiểm y tế Số điện thoại 

1 Nhóm 1.2 Nguyễn Duy Hoàng 05/12/1990 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040389661 HC 4111115001765 0976966980 

2 Nhóm 1.2 Lò Văn Vui 20/09/1994 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040462510 HC 2111120229691 0865726884 

3 Nhóm 1.2 Vừ A Súa 20/06/1986 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040292712 HC 2116206001737 0369447519 

4 Nhóm 1.2 Lò Văn Dương 18/08/1995 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040445213 HC4111120313908 0901786993 

5 Nhóm 1.2 Mùa A Ký 06/08/1987 Trạm y tế Tênh Phông 040394812 HC2111112001804 0966074793 

6 Nhóm 1.2 Sùng Trường Du 02/10/1991 Trạm y tế Pú Nhung 040396257 HC2111115000718 0328923055 

7 Nhóm 1.2 Lê Quyết Chiến 12/06/1968 Trạm y tế Quài Nưa 040149824 HC4111297012694 0372785708 

8 Nhóm 1.2 Cà Văn Điện 15/02/1985 Trạm y tế Tỏa Tình 040315087 HC211108001369 0354012718 

9 Nhóm 1.2 Lò Văn Kiên 22/10/1982 Trạm y tế Pú Xi 040316947 HC4111109001092 0356337751 

10 Nhóm 1.2 Quàng Thị Kim 01/9/1979 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040212202 HC4111200018423 0989260872 

11 Nhóm 1.2 Lường Thị Thúy Huyền 14/10/1997 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040534165 HC4111120263475 0395441510 

12 Nhóm 1.2 Lường Thị Chung 16/3/1985 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040300065 HC2111108000748 0394812996  
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13 Nhóm 1.2 Vừ A Trừ 05/7/1983 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040245643 HC2116206001729 0389648206  

14 Nhóm 1.2 Nguyễn Đức Anh Tú 24/06/1998 Đội Tổng hợp 040828316 
Sinh viên mới ra  

trường chưa có thẻ 
0857519375 

15 Nhóm 1.2 Lò Văn Trọng 20/08/1997 Đội An ninh 040528175 CA5989828139391 0343288188 

16 Nhóm 1.2 Vừ A Sùng 01/01/2000 Đội An ninh 040544448 CA5989848059420 0833097957 

17 Nhóm 1.2 Lò Đình Quyền 30/10/1994 Đội XDPT 040826480 CA5989824982946 0349886176 

18 Nhóm 1.2 Bạc Cầm Kiên 1994 Đội ĐTTH 040545888 CA5989814529036 0376014442 

19 Nhóm 1.2 Trương Xuân Khánh 10/05/1995 Đội Cảnh sát GTTT 187302916 CA5989887610926 0834378686 

20 Nhóm 1.2 Võ Tiến Dũng 16/07/1995 Đội Cảnh sát GTTT 187302916 CA5989836590627 0917370229 

21 Nhóm 1.2 Hà Anh Quyết 27/11/1990 Đội Cảnh sát GTTT 040410461 CA59898613444083 0972601233 

22 Nhóm 1.2 Nguyễn Phùng Kỷ 14/04/1980 Đội Cảnh sát GTTT 040319666 CA5987704120168 0914361132 

23 Nhóm 1.2 Quàng Văn Chung 05/08/1997 Đội Cảnh sát GTTT 040534861 CA5989814666764 0334208680 

24 Nhóm 1.2 Lò Văn Nghiệp 01/10/1988 Công an xã Nà Sáy 040365964 CA5989811527948 0385920384 

25 Nhóm 1.2 Sùng A Lử 02/06/1991 Công an xã Pú Nhung 040443879 CA5989812527374 0989325734 

26 Nhóm 1.2 Bạc Cầm Ngoan 17/10/1996 Công an xã Pú Nhung 040530563 CA5989827275888 0393404326 

27 Nhóm 1.2 Sùng Dương Ly 08/10/1991 Công an xã Quài Nưa 040549999 CA5989812528478 0334289191 
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28 Nhóm 1.2 Lò Đại Lâm 25/07/1981 Công an xã Quài Tở 040250889 CA5987703120045 0984033048 

29 Nhóm 1.2 Giàng A Dế 02/03/1983 Công an xã Chiềng Đông 040289984 CA5989810526537 0357049684 

30 Nhóm 1.2 Phạm Hữu Hải 12/09/1980 Công an xã Tỏa Tình 040277236 CA5987707120210 0828279828 

31 Nhóm 1.2 Sùng A Dế 20/03/1987 Công an xã Tỏa Tình 040351310 CA5989812527510 0389250713 

32 Nhóm 1.2 Vàng A Tú 07/10/1989 Công an xã Quài Cang 040828460 CA5989811527143 0978174264 

33 Nhóm 1.2 Quàng Văn Văn 25/10/1986 Công an xã Nà Tòng 040314352 CA5989815528195 0983356091 

34 Nhóm 1.2 Sùng A Tủa 10/04/1992 Đội CS QLHC về TTXH 040473022 CA5989815528302 0981722223 

35 Nhóm 1.2 Dương Văn Bắc 15/08/1990 Công an xã Rạng Đông 040423687 CA5989812526596 0943243226 

36 Nhóm 1.2 Quàng Văn Kinh 26/06/1983 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 040265613 QN 5979708130975 0942993650 

37 Nhóm 1.2 Mùa A Dềnh 09/10/1974 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 040537664 QN 5976605143236   

38 Nhóm 1.2 Ngô Thành Đô 15/03/1974 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 040348603 QN 5796697130585 0962195450 

39 Nhóm 1.2 Giàng A Lầu 10/09/1982 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 040350582 QN 5979708130065   

40 Nhóm 1.2 Vừ A Thanh 14/8/1989 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 040358015 QN 5979708531736 0385627292 

41 Nhóm 1.2 Lã Quang Hiện 06/09/1984 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 001084028675 HC 2111115000596 0917622551 

42 Nhóm 1.2 Vừ A Lử 09/09/1988 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040348635 HC 2111110003228 0962590050 
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43 Nhóm 1.2 Hoàng Thị Thịnh 08/11/1993 Trạm Y tế Quài Tở 040462177 HC 4111115000844 0962725993 

44 Nhóm 1.2 Tòng Thị Hương 01/01/1986 Trạm Y tế Thị trấn 040326451 HC 4111110002398 0356395180 

45 Nhóm 1.2 Nguyễn Thị Hồng 21/07/1993 Trạm Y tế Quài Cang 040435515 HC 2111115000591 0835212222 

46 Nhóm 1.2 Bạc Cầm Tư 20/04/1988 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040357870 HC 4111112000113 0932204866 

47 Nhóm 1.2 Hoàng Xuân Lập 04/02/1990 Trạm Y tế Chiềng Sinh 040383236 HC 4111111004185 0369737642 

48 Nhóm 1.2 Đoàn Vươn Hùng 14/10/1973 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040461619 HC 4111200018420 0385472540 

49 Nhóm 1.2 Lò Thị Thanh 12/9/1970 Trạm Y tế xã Quài Nưa 040196246 HC 2111297012753 0385920304 

50 Nhóm 1.2 Quàng Văn Tại 03/6/1982 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040276193 HC 2116205000453 0387141460 

51 Nhóm 1.2 Vừ A Khá 10/11/1967 Trạm Y tế xã Quài Nưa 040245642 HC 2111297012762 0394431518 

52 Nhóm 1.2 Quàng Văn Tương 06/01/1978 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040232821 HC 2111203002508 0978612040 

53 Nhóm 1.2 Quàng Văn Minh 25/8/1987 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040326369 HC 2111109001095 0377860315 

54 Nhóm 1.2 Mùa A Khua 06/02/1977 Trạm Y tế xã Quài Nưa 040222455 HC 2111202000397 0941029259 

55 Nhóm 1.2 Nguyễn Văn Dân 08/8/1973 Trung tâm Y tế Tuần Giáo 040307484 HC 4111114001960 0817899584 

56 Nhóm 1.2 Lò Văn Tuấn 29/6/1990 Trạm Y tế Chiềng Đông 040365776 HC 4111111004184 0398004478 

57 Nhóm 1.2 Mùa A Tủa 24/3/1986 Trạm Y tế xã Nà Sáy 040317938 HC 2111113002228 0389071601 
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58 Nhóm 1.2 Lò Văn Hải 08/10/1986 Trạm Y tế xã Mường Thín 040333627 HC 2111108000744 0964355057 

59 Nhóm 1.2 Hoàng Ngọc Minh 24/4/1990 Trạm Y tế xã thị trấn 070773490 HC 2110816004781 0988195955 

60 Nhóm 1.2 Tòng Anh Văn 22/10/1984 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh 040310353 HC 2111108000745 0978446522 
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